TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2141 – 77
TRUYỀN DẪN THỦY LỰC, KHÍ NÉN VÀ HỆ BÔI TRƠN

RER NỐI
Hydraulic and pneumatic drives and lubricating systems
Connecting threads
1. Tiêu chuẩn này quy định các loại ren nối ống cho truyền dẫn thủy lực, khí nén và hệ bôi trơn.
2. Các ren trong tiêu chuẩn này phải được ưu tiên áp dụng. Việc sử dụng các loại ren phải được quy định trong các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn cho sản phẩm.

3. Ren phải được chọn phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.

Khi chọn ren phải ưu tiên ren hệ mét theo TCVN 45 – 63.

	Ren hệ mét

TCVN 45 – 63
	Ren côn hệ insơ có góc prôfin 600
	Ren ống hình côn

TCVN 207 – 66

	M 6
	
	

	M 8 X 1
	
	

	M 10 X 1
	C 1/8”
	OC 1/8”

	M 12 X 1,5
	
	

	M 14 X 1,5
	C 1/4”
	OC 1/4”

	M 16 X 1,5
	
	

	M 18 X 1,5
	C 3/8”
	OC 3/8”

	M 20 X 1,5
	
	

	M 22 X 1,5
	C 1/2"
	OC 1/2”

	M 24 X 1,5
	C 3/4"
	OC 3/4”

	M 27 X 2
	
	

	M 30 X 2
	C 1”
	OC 1”

	M 33 X 2
	
	

	M 36 X 2
	
	

	M 39 X 2
	C 11/4”
	OC 1 1/4"

	M 42 X 2
	
	

	M 45 X 2
	C 1 1/2”
	OC 1 1/2”

	M 48 X 2
	
	

	M 52 X 2
	C 2”
	OC 2”

	M 56 X 2
	
	

	M 60 X 2
	
	

	M 64 X 2
	
	OC 21/2”

	M 68 X 2
	
	

	M 72 X 2
	
	


